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Số:        /QĐ-ĐĐBĐVN 
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            Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật  

về hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 52/BTNMT-TTr ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2022 của 

các đơn vị thuộc Bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, 

bản đồ, thông tin địa lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt 

động đo đạc và bản đồ năm 2022 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam (có Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, 

thông tin địa lý chủ trì phối hợp với các Phòng, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo 

đạc, bản đồ, thông tin địa lý, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Bộ TNMT (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Sở TN&MT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hà Nam, 

Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Nguyên (để phối hợp);  

- Lưu: VT, CSQL. 
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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật  

về hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐĐBĐVN ngày    tháng   năm 2022  

của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước giữa trung ương và địa 

phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước 

theo pháp luật. 

- Qua kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

những hành vi vi phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân; 

từng bước đưa hoạt động đo đạc và bản đồ và các hoạt động có liên quan đến đo 

đạc và bản đồ đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. 

- Thông qua hoạt động kiểm tra để phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ 

chế chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ, kịp thời kiến nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản 

quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ. 

2. Yêu cầu 

- Các cuộc kiểm tra phải được tiến hành đúng đối tượng, đúng nội dung, 

đảm bảo thời gian theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt. 

- Trong quá trình kiểm tra, phải thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu có 

liên quan; đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác trong việc xử lý hoặc 

đề xuất người có thẩm quyền xử lý những tồn tại, vi phạm được phát hiện trong 

quá trình thực hiện kiểm tra. 

- Hoạt động kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

- Kết thúc Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả, dự 

thảo Kết luận trình người có thẩm quyền ra kết luận kịp thời theo đúng quy định. 

II. ĐÔI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ được kiểm tra theo Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch.  
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2. Thời gian kiểm tra 

Nội dung  

kiểm tra 
Tỉnh, thành phố Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

kiểm tra 

Kiểm tra việc 

chấp hành các 

quy định của 

pháp luật về 

hoạt động đo 

đạc và bản đồ  

TP. Hồ Chí Minh 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hồ Chí Minh 
Quý II 

Hà Nam 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hà Nam 
Quý II   

Bắc Ninh 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Ninh 
Quý III   

Hà Tĩnh 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hà Tĩnh 
Quý III 

Thái Nguyên 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 
Quý III 

3. Nội dung kiểm tra 

Nội dung kiểm tra thực hiện theo đúng Quy trình nội bộ “Kiểm tra về hoạt 

động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước” hiện đang áp dụng tại Cục Đo đạc, 

Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với các nội dung sau: 

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại các tổ chức 

hoạt động đo đạc bản đồ gồm các nội dung: 

- Kiểm tra hoạt động của tổ chức theo giấy phép được cấp; 

- Kiểm tra việc duy trì các điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ; 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ 

khi thực hiện thi công các công trình đo đạc bản đồ; phạm vi hoạt động của các 

tổ chức được kiểm tra bao gồm: 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng, sử dụng, bảo vệ 

công trình hạ tầng đo đạc; 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về lập, thực hiện đề án, dự án, 

thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về kiểm tra chất lượng sản phẩm 

đo đạc và bản đồ; 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về báo cáo hoạt động đo đạc và 

bản đồ; 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về giao nộp, cung cấp, khai thác, 

sử dụng và trao đổi thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

+ Việc chấp hành các quy định pháp luật về xuất bản, lưu hành sản phẩm 

đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; 
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+ Việc chấp hành quy định về hành vi bị cấm trong hoạt động đo đạc và 

bản đồ. 

b) Qua kiểm tra, đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản 

đồ tại Sở TNMT, trao đổi thống nhất các nội dung kiến nghị, các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của Sở 

TNMT. Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý các vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

c) Trong quá trình thực hiện kiểm tra, nếu phát hiện có các dấu hiệu vi 

phạm pháp luật có tính chất nghiêm trọng (kể cả các lĩnh vực do các Bộ, ngành 

khác quản lý), Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Cục để đề xuất Bộ tổ chức 

thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH  

1. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Phòng Chính sách và Quản lý hoạt 

động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý chủ trì xây dựng các Đoàn kiểm tra với các 

nội dung sau: 

- Soạn thảo văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố được kiểm tra cử cán bộ tham gia đoàn; 

- Căn cứ kế hoạch được phê duyệt và văn bản cử người của Sở Tài nguyên 

và Môi trường các tỉnh, thành phố dự thảo Quyết định kiểm tra trình, ký để thực 

hiện. 

2. Căn cứ Quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các 

nội dung: 

- Xây dựng Lịch làm việc của Đoàn kiểm tra, gửi Quyết định kiểm tra, Lịch 

kiểm tra và các tài liệu liên quan tới các đối tượng kiểm tra (trước 10 ngày làm 

việc); 

- Trưởng đoàn thực hiện họp đoàn, phân công nhiệm vụ và phổ biến nội 

dung yêu cầu thực hiện kiểm tra với các thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm tra. 

3. Thực hiện kiểm tra 

- Thực hiện việc kiểm tra linh hoạt phù hợp với thực tế, đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị được kiểm tra 

thực hiện tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về đoàn kiểm tra để thực hiện 

công tác kiểm tra; khi thấy cần thiết sẽ đến cơ quan, đơn vị kiểm tra để xác 

minh. 

- Trưởng đoàn có trách nhiệm đưa ra các nội dung yêu cầu cụ thể đối với 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra (bằng 

văn bản hoặc trực tiếp trong quá trình làm việc); Trưởng đoàn là người phát 

ngôn chính thức của Đoàn kiểm tra; 
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- Phân công các thành viên trong Đoàn thực hiện: thu thập báo cáo, báo cáo 

giải trình sau kiểm tra, giải trình thành văn bản và thu thập các hồ sơ, tài liệu 

theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan cung cấp; 

- Tiến hành kiểm tra làm rõ các nội dung nêu trên; Trưởng đoàn kiểm tra 

chịu trách nhiệm tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm 

tra; Thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm tra về 

nội dung công việc được phân công; 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi chép, lập thành biên bản kiểm tra 

theo quy định. 

4. Ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách 

nhiệm:  

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra với Lãnh đạo Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường; ghi nhận bằng văn bản các ý kiến phản hồi từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan về kết quả kiểm tra; 

- Xây dựng dự thảo Kết luận trình Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam để ban hành kịp thời theo đúng quy trình, đúng quy định; 

5. Xử lý vi phạm 

- Các vi phạm hành chính về đo đạc và bản đồ được Đoàn kiểm tra phát 

hiện trong quá trình kiểm tra sẽ tiến hành ghi nhận trong biên bản làm việc với 

các tổ chức; 

- Kết thúc kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ chuyển biên bản làm việc 

cho cơ quan và người có thẩm quyền để xử lý theo Kết luận kiểm tra của Cục 

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý 

chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị có liên quan xây dựng các Đoàn kiểm tra. 

2. Văn phòng chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí để thực hiện các Đoàn 

kiểm tra; đảm bảo phương tiện đi lại phục vụ Lãnh đạo Cục trong quá trình đi lại 

làm việc theo kế hoạch được phê duyệt. 

 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Kèm theo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và 

bản đồ năm 2022) 
 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1 
Trung tâm Đo đạc Bản đồ (Sở Tài 

nguyên và Môi trường) 

38H Phan Đăng Lưu phường 5, quận Phú 

Nhuận 

2 
Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế 

Xây dựng Đo đạc Thành Phát 

95/1 ấp Tân Thới 1 xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn 

3 
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Đo đạc Phúc Lộc Phát 

77/42C đường 77, phường Hiệp Phú, 

quận 9 

4 
Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế 

ADEC 

68 A Dân tộc phường Tân Thành, quận 

Tân Phú 

5 
Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 

Xây dựng Thành Phát 

A1/2B, ấp 1, xã Tân Nhựt huyện Bình 

Chánh 

6 
Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 

Xây dựng Đăng Khoa 

21B Đặng Thúc Vịnh ấp 7, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn 

7 
Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc 

Đại Thành Phát 

E11/9, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh 

8 

Công ty TNHH Xây dựng-Tư vấn-

Thiết kế Đo đạc Dịch vụ nhà đất 

Khải Hoàng 

232/13/17 đường Trần Quang Đạo, xã 

Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

9 
Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc 

Thiết kế Xây dựng Phú Thiện Phát 

10/2 Tú Xương, Khu phố 01 phường 

Hiệp Phú, quận 9 

10 
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Đo đạc BK Land` 

486 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa 

Quận Tân Phú. 

11 
Công ty TNHH Xây dựng Đo đạc 

Bản đồ Sài Gòn 

Số 56, đường số 3 phường Tăng Nhơn B, 

quận 9 

12 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 
25-27 Đỗ Thừa Tự phường Tân Quý, 

quận Tân Phú 

13 
Công ty Cổ phần Sen vàng Việt 

Nam 

135 đường Nguyễn Công Bao ấp An 

Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ 

14 
Công ty TNHH Thương mại Thiết 

kế Xây dựng Đông Sài Gòn 

125 Lê Văn Việt phường Hiệp Phú, quận 

9 

15 

Công ty TNHH MTV Thiết kế 

Xây dựng Đo đạc Bản đồ Hoàng 

Thịnh 

25 Nguyễn Văn Nì, tổ 7, Khu phố 7, thị 

trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 
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TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

16 
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Đo đạc A&C 

56/1 Quang Trung, khu phố 2 thị trấn 

Hóc Môn, huyện Hóc Môn 

17 
Công ty Cổ phần Địa ốc Hùng 

Luật 

Số 44 Thoại Ngọc Hầu phường Hòa 

Thạnh,  quận Tân Phú 

18 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Thương mại Đo đạc 

Bản đồ Thịnh Phát 

260A đường Tỉnh lộ 8, tổ 02, ấp 02, xã 

Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi 

19 
Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 

và Đầu tư Xây dựng Danh Tài 

Số 71 đường Song Hành, ấp Đình, xã 

Tân Xuân, huyện Hóc Môn 

20 
Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 

Xây dựng Linh San 

21/5A đường 01-Trung Chánh, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn 

21 
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Thương mại Thiên Thuận An 

số 120/3 ấp Tân Thới 2xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

22 
Công ty TNHH Tài nguyên và 

Môi trường Sài Gòn 

120/12 đường 339 phường Phước Long 

B, quận 9 

23 
Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc 

An Việt 

2/7 Nguyễn Văn Nì, tổ 7, Kp7 TT. Củ 

Chi, huyện Củ Chi 

24 
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Đo đạc Hưng Gia Phú 

41/13/26 đường Gò Cát phường Phú 

Hữu, quận 9 

25 
Công ty Cổ phần Kiến trúc & Bất 

động sản An Phú 

F1/1 đường Lại Hùng Cường, Ấp 6, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. 

26 
Công ty TNHH Thương mại Đo 

đạc Xây dựng Huỳnh Long 

F7/5 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh 

27 
Công ty TNHH MTV Đo đạc 

Thiết kế Xây dựng Anh Mỹ Số 

275 đường Đình Phong Phú, phường 

Tăng Nhơn Phú B, quận 9 

28 
Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng 

Thương mại Lâm Gia 

Số 392 Đào Sư Tích, ấp 4 xã Phước Lộc, 

huyện Nhà Bè 

29 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng và Đo đạc  Bản đồ 

Nguyễn Quý 

Số 168 đường 458, tổ 4, ấp Hội Thạnh, 

xã Trung An, huyện Củ Chi 

30 
Công ty TNHH Thương mại-Dịch 

vụ Xây dựng Địa ốc Duy Điền 

Số 725/49 Trường Chinh phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú 

31 

Công ty TNHH Tư vấn-Thiết kế-

Xây dựng-Đo đạc Phúc Hưng 

Điền 

Số A3/102/1 Quốc lộ 50 xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh 

32 
Công ty TNHH Xây dựng Đo đạc 

và  Dịch vụ Nhà đất Kiến Vàng 

Số 243A đường Rừng Sác, ấp Bình 

Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

33 
Công ty Cổ phần Vận tải Nguyên 

Vinh 

Số 222 đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, 

xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 
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34 
Công ty TNHH Xây dựng Đo đạc  

Dịch vụ  Nhà đất Kim Sơn 

Số 618 đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, 

xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

35 
Công ty TNHH Tư vấn Đo đạc 

Thiết kế Xây dựng Phạm Gia 

Số 23/1B ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 

Huyện Hóc Môn 

36 
Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc 

Tư vấn Xây dựng An Bình 

116C Nguyễn Văn Khạ, khu phố 7, thị 

trấn Củ chi, huyện Củ Chi 

37 
Công TNHH Đo đạc-Thiết kế-Xây 

dựng Bất động sản Minh Hoàng 

45/1 ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc môn 

38 
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thiết kế Xây dựng Kiến Gia Phú 

Số 229/4 Tây Thạnh phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú 

39 

Công ty TNHH Tư vấn-Thiết kế 

Dịch vụ Xây dựng Đo đạc 

ALPHA 

số 89, tỉnh lộ 9, ấp 6A, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi 

40 

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ đo đạc địa 

chất Quỳnh Lâm 

1/10 Hồ Bá Phấn,  phường Phước Long 

A, Quận 9 

41 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Dịch vụ Bất động sản 

Ngôi nhà Hạnh phúc 

số 767 Lũy Bán Bích phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú 

42 
Công ty TNHH Dịch vụ Môi giới 

Bất động sản Quang Huy 

B3/14 Hưng Long-Quy Đức, ấp 2, xã 

Quy Đức, huyện Bình Chánh 

43 
Công ty TNHH Xây dựng-Đo đạc 

Nhà đất  Phát Thịnh 

53/12 Bùi Xương Trạch, phường Long 

Trường, quận 9 

44 
Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế 

xây dựng Kiến Tạo Việt 

40/2D Ấp Mỹ Hòa 1,xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn 

45 
Công ty TNHH Đo đạc AD Anh 

Dũng 

A1/22 Quốc lộ 50, Ấp1, xã Đa Phước 

Huyện Bình Chánh 

46 
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng 

đo đạc Đông Dương 

21 Trương Văn Thành khu phố 4, 

phường Hiệp Phú Quận 9 

47 
Công ty TNHH Thiết kế-Xây 

dựng-Đo đạc Đại Hùng Thịnh` 

507A Lũy Bán Bích p. Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú 

48 
Công ty TNHH Tư vấn thiết kê 

xây dựng đo đạc Đông Nam 

501,Tổ 16, đường Nguyễn Văn Kha, Ấp 

Cây Sộp, X. Tân An Hội, Huyện Củ Chi 

49 

Công ty TNHH đo đạc - thiết kế -

xây dựng - dịch vụ nhà đất Tân 

Land 

181/151/31 An Thới Đông, Ấp An Bình, 

x An Thới Đông, Huyện Cần Giờ 

50 
Công ty TNHH đo đạc thiết kế-

xây dựng Mười ba tháng mười hai 

F1/3A đường Lại Hùng Cường Ấp 6a, xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh 
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51 

Phòng tham mưu về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất tỉnh Hà Nam 

187 đường Quy Lưu, phường Minh 

Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

2 
Công ty TNHH Công nghệ tin học 

và Trắc địa bản đồ Sông Châu 

Số 124, đường Quy Lưu, phường Minh 

Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

3 

Công ty Tư vấn xây dựng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà 

Nam 

đường Trần Hưng Đạo, xã Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

4 
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây 

dựng Phong Thủy 

Tổ 8, phường Hai Bà Trưng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

5 
Công ty cổ phần Tư vấn Tài nguyên 

và Môi trường Nam Hà 

Số nhà 38, ngõ 170, đường Lê Công 

Thanh, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

6 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

Hà Nam 

số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

7 
Công ty CP Tư vấn xây dựng giao 

thông Hà Nam 

Tầng 2 Nhà B, Sở Giao thông vận tải Hà 

Nam, Km 2, đường Đinh Tiên Hoàng, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

8 
Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nam 

Số 12, khu đô thị Nam Châu Giang, Tổ 

12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

9 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam 

Số 187 đường Quy Lưu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

10 
Công ty TNHH Bản đồ và Xây 

dựng Hà Nam 

Thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

11 
Công ty cổ phần Đo đạc khảo sát 

thiết kế Huy Hoàng 

số 15, phố Tân Khai, Tổ 6, phường Minh 

Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

12 
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam 

Số 187 đường Quy Lưu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

13 
Công ty TNHH Khảo sát thiết kế 

xây dựng Thành Đạt 

Số 35, ngách 6, ngõ 53 Trần Thị Phúc, 

phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

14 
Công ty TNHH Khảo sát Tâm Sinh 

Nghĩa 

Thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

15 
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Ánh Dương 

Số 95, đường Ngô Quyền, phường 

Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

16 
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây 

dựng TP 

Đường Lê Chân, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

17 
Công ty cổ phần Trắc địa và Tài 

nguyên môi trường Minh Châu 

Số 51, ngõ 170, đường Lê Công Thanh, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 
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18 
Công ty cổ phần Tư vấn và Chuyển 

giao công nghệ xây dựng Hà Nam 

Số 8 Lý Tự Trọng, phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

19 
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Tư vấn Chí Anh 

Tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

20 
Công ty CP Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nam 

số 12 khu đo thị Nam Châu Giang, tổ 12, 

phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

21 
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Việt Nam 

Số 66 đường Trần Phú, phường Quang 

Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

22 

Phòng tham mưu về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 

 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1 

Công ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Bắc Ninh 

Số 120, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

2 
Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại quốc tế Gia Linh 

Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

3 
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu 

tư và Xây dựng Bắc Ninh 

Đường Huyền Quang, phường Võ Cường, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

4 
Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Yến Hải Kim 

Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

5 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Môi trường Kinh Bắc 

Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

6 
Công ty cổ phần Xây dựng 

Đông Đường 

thôn Thượng Trì Làng, xã Hoài Thượng, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

7 
Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Bắc Ninh 

Số 188 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

8 
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Bắc Ninh 

Số 188 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

9 

Công ty cổ phần Thương mại - 

Dịch vụ tài nguyên và môi 

trường Nam Duy 

Số 72, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

10 
Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường 

Số 11 đường Hai Bà Trưng, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

11 
Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Ngọc Mai Lâm 

thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

12 

Phòng tham mưu về quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ - Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 

 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1 
Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ 

thuật địa chính 

số 12 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam 

Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

2 
Công ty cổ phần Tư vấn và Xây 

dựng Hà Tĩnh 

Số 75, đường Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

3 
Công ty cổ phần Tư vấn và Xây 

dựng Xuân Hà 

Số 76, đường Nguyễn Huy Tự, phường 

Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

4 

Đoàn Điều tra quy hoạch Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà 

Tĩnh 

Số 28, ngõ 336, đường Hà Huy Tập, 

Khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh 

5 
Trung tâm Kỹ thuật địa chính và 

Công nghệ thông tin 

Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

6 
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

36 

Lô BT30-Khu đô thị Sông Đà, phường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

7 
Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây 

dựng 

Số 14 Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

8 
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh 

Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông 

Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

9 

Văn phòng Đăng ký đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

10 
Công ty TNHH Tư vấn bất động 

sản Hoa Đồng Nội 

tổ dân phố Song Yên, thị trấn Thiên 

Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

11 

Phòng tham mưu về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ 

1 
Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc 

xây dựng Thái Nguyên 

Số 125B, đường Cách mạng tháng 8, 

phường Trưng Vương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

2 
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Thái Nguyên 

Số 5/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

3 
Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc 

Thái Nguyên 

Tổ 11, đường Lương Ngọc Quyến, 

phường Đồng Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

4 
Công ty cổ phần Thiết kế kiến trúc 

đô thị 

Tổ 10 phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

5 
Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 

Thái Nguyên 

Tổ 27, phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

6 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

Thái Nguyên 

số nhà 425a, đường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

7 
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 

và Đầu tư Nam Thái 

Khu tái định cư, phường Đồng Tiến, thị 

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

8 Công ty TNHH Hà Nguyên Châu 

Số nhà 340, tổ dân phố 7, phường Lương 

Châu, thị xã Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

9 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên 

số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

10 
Công ty TNHH Tư vấn tài chính 

nhà đất HF 

số nhà 6, Tổ 9, thị trấn Chùa Hang, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

11 
Viện nghiên cứu và Phát triển lâm 

nghiệp 

Trường Đại học Nông Lâm, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

12 
Công ty cổ phần Đo đạc và Bản đồ 

Thái An 

Ngõ 735, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 

24, phường Phan Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

13 
Công ty cổ phần Xây dựng Toàn 

Thành Đạt 

Xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

14 
Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động 

sản SGD 

số 273, đường Cách mạng Tháng 8, Tổ 

35, phường Phan Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

15 
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

Cơ sở hạ tầng Thái Nguyên 

ngõ 562, đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 

9, phường Đồng Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

16 
Công ty cổ phần Thương mại và 

Trắc địa bản đồ 

số nhà 276, tổ 4, phường Trung Thành, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 
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17 Công ty cổ phần LAND 365 
Tổ 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

18 Công ty cổ phần Tư vấn Bắc Thái 

số nhà 321, đường Quang Trung, Tổ 11, 

phường Tân Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

19 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

20 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Bắc Thái 

tổ 17, phường Thịnh Đán, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

21 
Viện Quy hoạch xây dựng Thái 

Nguyên 

số 556/1, đường Bắc Kạn, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyen, tỉnh Thái Nguyên 

22 Công ty CP Tư vấn kiến trúc TAC 

số 722A đường Lương Ngọc Quyến, 

phường Đồng Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

23 
Trung tâm Kiểm định chất lượng 

xây dựng Thái Nguyên 

số 11A, đường Phan Đình Phùng, 

phường Đồng Quang, thành phố Thái 

Nguyên 

24 

Phòng tham mưu về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
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